
III.1 III.2 III.3 III.4 V.1 V.2 V.3
1 15D15802010132 Nguyễn Thành An 15/08/1997 XD15D07 3 4 0 5 12
2 15D15802010133 Nguyễn Tuấn An 17/08/1997 XD15D07 4 4 0 5 13
3 15D15802010144 Nguyễn Quế Anh 04/11/1997 XD15D07 5 4 5 2 3 6 25
4 15D15802010155 Phạm Văn Bưởi 21/06/1997 XD15D07 3 3 3 0 5 14
5 15D15802010169 Phạm Chí Cường 15/08/1996 XD15D07 4 3 3 0 5 6 21
6 15D15802010192 Phạm Huỳnh Dương 09/02/1997 XD15D07 5 3 0 3 11
7 15D15802010200 Nguyễn Thanh Tú Em 23/04/1997 XD15D07 3 3 0 3 9
8 15D15802010209 Nguyễn Thu Hằng 01/05/1997 XD15D07 3 3 3 0 3 12
9 15D15802010213 Hồ Văn Hậu 26/12/1997 XD15D07 3 3 0 3 9
10 15D15802010215 Nguyễn Thị Thanh Hiền 25/11/1997 XD15D07 5 3 3 0 3 14
11 15D15802010217 Đặng Minh Hiếu 08/01/1997 XD15D07 3 3 0 3 9
12 15D15802010218 Trần Văn Hòa 21/09/1997 XD15D07 3 3 0 3 9
13 15D15802010221 Quách Văn Hôn 29/11/1997 XD15D07 3 3 0 3 9
14 15D15802010225 Lương Văn Hùng 13/01/1995 XD15D07 3 3 3 0 3 12
15 15D15802010238 Võ Hoàng Kha 07/05/1997 XD15D07 4 3 0 5 12
16 15D15802010249 Vỏ Quốc Khang 10/01/1997 XD15D07 4 3 0 5 12
17 15D15802010251 Nguyễn Mạnh Khang 19/05/1997 XD15D07 3 3 0 3 9
18 15D15802010259 Huỳnh Văn Khánh 24/10/1997 XD15D07 3 3 3 0 3 12
19 15D15802010267 Lê Thành Khoa 11/09/1997 XD15D07 3 3 0 3 9
20 15D15802010268 Lương Quốc Khoa 09/10/1997 XD15D07 3 3 0 3 9
21 15D15802010280 Nguyễn Trung Lãnh 09/09/1997 XD15D07 3 3 0 0 9
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22 15D15802010282 Nguyễn A Liếu 01/04/1997 XD15D07 5 4 5 0 5 5 24
23 15D15802010293 Lê Hữu Lợi 05/10/1997 XD15D07 3 3 0 5 11
24 15D15802010328 Liễu Kim Bảo Ngọc 10/11/1997 XD15D07 5 3 0 3 11
25 15D15802010336 Lê Trọng Nhân 02/01/1997 XD15D07 3 3 0 3 9
26 15D15802010342 Đặng Hoàng Nhi 16/06/1997 XD15D07 3 3 0 3 9
27 15D15802010343 Lưu Bình Nhị 24/04/1996 XD15D07 3 3 0 3 9
28 15D15802010354 Huỳnh Thanh Phát 23/01/1997 XD15D07 4 3 0 3 10
29 15D15802010359 Nguyễn Thanh Phong 19/09/1997 XD15D07 3 3 3 0 3 12
30 15D15802010370 Vũ Sỹ Quân 08/01/1997 XD15D07 4 3 0 5 12
31 15D15802010374 Nguyễn Nhật Quang 20/01/1997 XD15D07 4 3 0 3 10
32 15D15802010381 Nguyễn Phước Sang 27/09/1997 XD15D07 3 3 0 3 9
33 15D15802010387 Trần Hoài Sơn 06/07/1997 XD15D07 3 3 0 3 9
34 15D15802010393 Đỗ Minh Tâm 26/07/1997 XD15D07 3 3 0 3 9
35 15D15802010397 Nguyễn Nhựt Tân 19/10/1997 XD15D07 5 4 5 0 5 8 27
36 15D15802010410 Nguyễn Lê Phương Thanh 30/05/1997 XD15D07 3 3 0 3 9
37 15D15802010415 Nguyễn Trung Thành 06/07/1995 XD15D07 3 3 0 3 9
38 15D15802010416 Phan Lê Thành 20/04/1997 XD15D07 3 3 0 3 9
39 15D15802010417 Ngô Văn Thành 27/03/1997 XD15D07 3 3 0 5 11
40 15D15802010418 Đoàn Bá Thành 26/07/1997 XD15D07 3 3 0 3 9
41 15D15802010427 Nguyễn Hoàng Phúc Thiện 28/01/1996 XD15D07 5 3 0 3 11
42 15D15802010428 Nguyễn Chí Thiện 19/09/1997 XD15D07 3 3 3 0 3 12
43 15D15802010429 Trần Công Thiện 26/03/1996 XD15D07 3 3 0 3 9
44 15D15802010434 Nguyễn Truy Chế Thông 08/04/1997 XD15D07 3 3 0 3 9
45 15D15802010447 Trịnh Khả Tiến 09/11/1997 XD15D07 4 3 3 0 5 15
46 15D15802010459 Nguyễn Minh Toàn 17/12/1996 XD15D07 3 3 0 3 9
47 15D15802010461 Phạm Minh Tới 16/04/1997 XD15D07 3 3 0 3 9
48 15D15802010464 Lê Thị Huyền Trân 07/08/1997 XD15D07 5 3 0 3 11
50 15D15802010475 Diệp Phúc Trọng 30/11/1997 XD15D07 3 3 0 3 9
51 15D15802010485 Lê Trạc Tùng 29/05/1997 XD15D07 3 3 3 0 3 12



52 15D15802010493 Nguyễn Dương Việt 08/04/1997 XD15D07 4 3 3 0 5 8 23
53 15D15802010494 Nguyễn Quốc Việt 12/01/1997 XD15D07 3 3 0 3 9


